
       TRƯỜNG SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
        

PHÂN CÔNG CÁN BỘ GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1, 2025-2026 
Lớp DC23X6N1. ĐVLK: TRƯỜNG CẦN THƠ 

 
TT Mã MH Tên Môn học TC MSCB Tên cán bộ Đ.thoại 

1. ML019 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 02 1885 Phan Thị Phương Anh 0964774062 

2. TC223E Văn hóa học TDTT 02 1380 Đặng Thị Kim Quyên 0815787858 
3. TC104 Sinh hóa - TDTT 03 2249 Nguyễn Hữu Tri 0917477613 
4. TC110 Toán thống kê - TDTT 02 1309 Lê Bá Tường 0828956262 
5. TC391 Bóng chuyền nâng cao 3 03 2340 Đào Vũ Nguyên 0982080001 
6. TC396 Bóng ném 02 1380 Đặng Thị Kim Quyên 0815787858 

LỚP TRƯỞNG: QUỐC LONG, 0939735358  
Tuần Từ ngày Đến ngày Thứ Bảy Chủ Nhật 

1 13/09/25 14/09/25 BCNC 3 BCNC 3 

2 20/09/25 21/09/25 BCNC 3 BCNC 3 

3 27/09/25 28/09/25 BCNC 3 Toán TK TDTT 
4 04/10/25 05/10/25 Toán TK TDTT Toán TK TDTT 
5 11/10/25 12/10/25 Toán TK TDTT Toán TK TDTT 
6 18/10/25 19/10/25 BCNC 3 BCNC 3 
7 25/10/25 26/10/25 Bóng ném Bóng ném 

8 01/11/25 02/11/25 Bóng ném Sinh hoá TDTT 

9 08/11/25 09/11/25 Sinh hoá TDTT Sinh hoá TDTT 

10 15/11/25 16/11/25 Sinh hoá TDTT Sinh hoá TDTT 

11 22/11/25 23/11/25 ML019 ML019 

12 29/11/25 30/11/25 ML019 ML019 

13 06/12/25 07/12/25 Văn hoá học TDTT Văn hoá học TDTT 
14 13/12/25 14/12/25 Văn hoá học TDTT Văn hoá học TDTT 
15 20/12/25 21/12/25 Bóng ném Bóng ném 

 

                                                                                                                        Trưởng khoa  

 

Nguyễn Thanh Liêm 
    (ĐT: 0834502323) 

 


